
LỚP 
MỚI

1 11A5 12A3 7564315941 Hồ Đăng An 27/10/2006 L-H-SV
2 11A2 12A3 5464315994 Đoàn Trâm Anh 27/01/2006 L-H-SV
3 11A1 12A3 7949504225 Trần Quốc Bảo 20/07/2006 L-H-SV
4 11A2 12A3 7964315863 Trần Tuấn Ngọc Bảo 03/01/2006 L-H-SV
5 11A3 12A3 7912441789 Nguyễn Dương Cảnh 06/02/2006 L-H-SV
6 11A4 12A3 7925743836 Hồ Lê Minh Cường 24/07/2006 L-H-SV
7 11A2 12A3 7964315864 Nguyễn Lê Minh Châu 22/02/2006 L-H-SV
8 11A4 12A3 7914064667 Nguyễn Ngọc Hoàng Diệu 02/03/2006 L-H-SV
9 11A8 12A3 7912247791 Nguyễn Đức Tùng Dương 19/08/2006 L-H-SV

10 11A4 12A3 7926616441 Phạm Minh Đức 21/01/2006 L-H-SV
11 11A2 12A3 7569521097 Đỗ Quang Hải 27/12/2006 L-H-SV
12 11A1 12A3 7964315824 Nguyễn Thụy Mai Hân 02/05/2006 L-H-SV
13 11A7 12A3 7928636138 Nguyễn Minh Hoàng 28/06/2006 L-H-SV
14 11A5 12A3 7964316039 Trần Gia Huy 26/09/2006 L-H-SV
15 11A8 12A3 7912894374 Nguyễn Sỹ Quang Hưng 11/07/2006 L-H-SV
16 11A10 12A3 7957950624 Dương Anh Kiệt 10/07/2006 L-H-SV
17 11A8 12A3 7928718393 Mai Gia Kiệt 07/07/2006 L-H-SV
18 11A4 12A3 7964315925 Ngô Tấn Khang 27/10/2006 L-H-SV
19 11A6 12A3 9264315980 Phan Bùi Thành Lộc 22/05/2006 L-H-SV
20 11A5 12A3 7925908019 Trương Tuấn Minh 19/04/2006 L-H-SV
21 11A1 12A3 7958158029 Huỳnh Nhật Thảo My 21/09/2006 L-H-SV
22 11A8 12A3 7926618017 Nguyễn Anh Thoại Mỹ 23/08/2006 L-H-SV
23 11A8 12A3 7942653359 Quang Thùy Mỵ 12/04/2006 L-H-SV
24 11A9 12A3 7954162034 Mai Phúc Ngân 21/01/2006 L-H-SV
25 11A4 12A3 7949274854 Lê Nguyễn Hồng Ngọc 12/09/2006 L-H-SV
26 11A10 12A3 7927635421 Nguyễn Trần Minh Nhật 15/08/2006 L-H-SV
27 11A1 12A3 7926817139 Nguyễn Hồng Phúc 09/05/2006 L-H-SV
28 11A8 12A3 3454162084 Vũ Minh Phước 28/12/2006 L-H-SV
29 11A5 12A3 5454162086 Nguyễn Hoài Phương 29/06/2006 L-H-SV
30 11A8 12A3 7926616141 Nguyễn Lê Phương Quỳnh 21/03/2006 L-H-SV
31 11A3 12A3 7964315903 Trần Đình Sang 08/04/2006 L-H-SV
32 11A6 12A3 7964315985 Phan Chí Tâm 06/10/2006 L-H-SV
33 11A6 12A3 7909539900 Huỳnh Lê Văn Tiến 23/12/2006 L-H-SV
34 11A3 12A3 7964313133 Phạm Xuân Tú 16/07/2006 L-H-SV
35 11A8 12A3 7909539710 Phạm Thanh Tú 09/09/2006 L-H-SV
36 11A8 12A3 7928636121 Trần Minh Tuấn 05/09/2006 L-H-SV
37 11A1 12A3 7926817286 Phạm Sơn Tùng 03/02/2006 L-H-SV
38 11A2 12A3 6026817231 Đàm Ngọc Thành 30/09/2006 L-H-SV
39 11A4 12A3 7912876035 Huỳnh Ngọc Thiện 22/09/2006 L-H-SV
40 11A5 12A3 7927635379 Dương Anh Thư 03/04/2006 L-H-SV
41 11A8 12A3 8317159873 Nguyễn Thị Minh Thư 25/11/2005 L-H-SV
42 11A1 12A3 7949504220 Nguyễn Khánh Trường 30/05/2006 L-H-SV
43 11A1 12A3 7949504183 Dương Trần Khánh Vy 15/06/2006 L-H-SV
44 11A1 12A3 7969521104 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 19/03/2006 L-H-SV
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